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Đ  THI TR C NGHI M Ề Ắ Ệ
Môn: PH N C NG MÁY TÍNHẦ Ứ
Th i l ng: 30 phútờ ượ

Đ  s  2ề ố

Ghi chú: 
� Ch n 1 câu đáp án đúng nh t theo yêu c u c a t ng câu h i vào phi u tr  l iọ ấ ầ ủ ừ ỏ ế ả ờ
� Th c hi n đúng theo quy đ nh trong phi u  tr  l iự ệ ị ế ả ờ
� Không đánh d u lên đ  thiấ ề
� N p l i đ  thi kèm theo phi u tr  l i và đó chính là bài thi c a anh (ch )ộ ạ ề ế ả ờ ủ ị
� Không đ c s  d ng tài li u và máy tính trong khi làm bài.ượ ử ụ ệ

1. Nh ng thi t b  nào sau đây đ c x p vào nhóm thi t b  n i vi?ữ ế ị ượ ế ế ị ộ
a. Mainboard, CPU, CD­ROM Drive, Mouse
b. Mainboard, CPU, CD­ROM Drive, RAM
c. HDD, CD­ ROM Drive, FDD, Keyboard
d. Monitor, Keyboard, Mouse, Scanner

2. Có th  k t n i t i đa bao nhiêu thi t b  trên 1 c ng USB (có s  d ng b  chia)?ể ế ố ố ế ị ổ ử ụ ộ
a. 1
b. 63
c. 127
d. Không gi i h nớ ạ

3. Lo i socket dùng cho vi x  lý th  h  Core Duo c a Intel là?ạ ử ế ệ ủ
a. 775
b. AM2
c. 370
d. 478

4. Đ c đi m c a dòng vi x  lý Celeron c a Intel?ặ ể ủ ử ủ
a. Dùng cho ng i dùng ph  thôngườ ổ
b. Dùng cho ng i dùng cao c pườ ấ
c. Dùng cho máy chủ
d. T c đ  x  lý caoố ộ ử

5. C ng DVI dùng đ  k t n i v i thi t b  nào sau đây?ổ ể ế ố ớ ế ị
a. Printer
b. Scanner
c. Monitor
d. Fax

6. Công ngh  Dual Graphics đ c  ng d ng cho thi t b  nào sau đây?ệ ượ ứ ụ ế ị
a. Processor
b. Memory
c. Mainboard
d. VGA Card
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7. T c đ  bus c a RAM PC2­5400 là bao nhiêu MHz?ố ộ ủ
a. 400
b. 667
c. 533
d. 266

8. M i Track trên đĩa c ng đ c chia thành các ph n nh  đ c g i là?ỗ ứ ượ ầ ỏ ượ ọ
a. Sector
b. Head
c. Cylinder
d. Cluster

9.  Chu n ATAPI dùng đ  k t n i v i thi t b  nào sau đây?ẩ ể ế ố ớ ế ị
a. Tape
b. HDD
c. CDROM Drive
d. FDD

10. Thi t l p jumper master cho   đĩa c ng đ  nh m m c đích?ế ậ ổ ứ ể ằ ụ
a. Xác đ nh   đĩa phị ổ ụ
b. Theo m c đ nh c a nhà s n xu tặ ị ủ ả ấ
c. Xác đ nh   đĩa chínhị ổ
d. Giúp tăng t c truy xu t đĩa c ngố ấ ứ

11.  c ng chu n SATA II có t c đ  truy xu t là?Ổ ứ ẩ ố ộ ấ
a. 150 KBps
b. 300 Mbps
c. 300 MBps
d. 150 MBps

12. Ng i s  d ng v a mua m t máy in m i, máy in này đ c k t n i v i máy tính dùng H  đi u hành Windowsườ ử ụ ừ ộ ớ ượ ế ố ớ ệ ề  
XP Home b ng cáp USB, máy tính thông báo đã nh n đ c m t thi t b  m i nh ng máy in v n không ho tằ ậ ượ ộ ế ị ớ ư ẫ ạ  
đ ng. Nguyên nhân chính là do?ộ

a. K t n i máy in qua c ng USB chu n 1.1 thay vì s  d ng c ng USB chu n 2.0ế ố ổ ẩ ử ụ ổ ẩ
b. Ch a cài đ t driver cho máy inư ặ
c. Có m t máy in đã t n t iộ ồ ạ
d. Không có quy n đ  cài đ t m t máy in m i trong h  đi u hành Windows XP Homeề ể ặ ộ ớ ệ ề

13. Ngu n đi n trong văn phòng không  n đ nh và th ng xuyên x y ra s  c . Ng i k  thu t nên làm gì đ  b oồ ệ ổ ị ườ ả ự ố ườ ỹ ậ ể ả  
v  máy tính?ệ

a. Ch  dùng máy tính trong lúc đi n bình th ngỉ ệ ườ
b. Yêu c u thay đ i h  th ng đi nầ ổ ệ ố ệ
c. Dùng máy phát đi n d  phòngệ ự
d. Dùng b  l u đi n (UPS)ộ ư ệ
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14. Ng i k  thu t g n m t thanh RAM 512 vào m t máy tính có card màn hình onboard shared 64MB. Dung l ngườ ỹ ậ ắ ộ ộ ượ  
RAM hi n t i mà H  đi u hành s  d ng là?ệ ạ ệ ề ử ụ

a. 256 MB
b. 448 MB
c. 512 MB
d. 576 MB

15. Partition C đ c đ nh theo h  th ng t p tin FAT32. L nh nào sau đây cho phép d nh d ng l i Partition C theo hượ ị ệ ố ậ ệ ị ạ ạ ệ  
th ng t p tin NTFS mà không làm m t d  li u trên phân vùng này?ố ậ ấ ữ ệ

a. Format c:/s
b. Convert c:/fs:ntfs
c. Fdisk c:/fs:ntfs
d. Defrag c

16. Khi nh n đ c thông báo l i “ậ ượ ỗ Non­system disk or disk error”. Nguyên nhân là do?
a. Ch a cài h  đi u hành, boot sector b  l iư ệ ề ị ỗ
b. Dung l ng đĩa c ng b  h n chượ ứ ị ạ ế
c. Ch a g n RAM ư ắ
d. Ch a cài đ t driverư ặ

17. H  đi u hành mã ngu n m  thông d ng nh t hi n nay là?ệ ề ồ ở ụ ấ ệ
a. Mac
b. Windows Vista
c. Windows XP
d. Linux

18. Đ  cài đ t ể ặ Windows Vista thì yêu c uầ  t i thi u dung l ng c a b  nh  RAM là?ố ể ượ ủ ộ ớ
a. 64MB
b. 128MB
c. 512MB
d. 1024MB

19.  đĩa c ng hi n nay đ c phân lo i theo nh ng chu n giao ti p nào?Ổ ứ ệ ượ ạ ữ ẩ ế
a. IDE, SATA, ATAPI
b. ATA (PATA), SATA, SCSI
c. ATA, PATA, SATA
d. SCSI, SATA, IDE

20. Mu n chia s  máy scanner cho các phòng ban khác trong công ty cùng s  d ng, chúng ta có th  thi t l p t i m cố ẽ ử ụ ể ế ậ ạ ụ  
nào trong h  đi u hành Windows XP?ệ ề

a. Control Panel/ Printers and Fax
b. My Network Place
c. Computer Management
d. Không có ch c năng chia sứ ẻ

21. B  nh  cache L2 s  d ng lo i b  nh  RAM nào sau đây?ộ ớ ử ụ ạ ộ ớ
a. DRAM
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b. SRAM
c. SDR­SDRAM
d. RDRAM

22. C ng PS/2 có màu tím đ c dùng đ  k t n i v i thi t b  nào sau đây?ổ ượ ể ế ố ớ ế ị
a. Mouse
b. Scanner
c. Keyboard
d. Modem

23. Sau khi cài đ t driver cho thi t b  ph n c ng. Máy tính không kh i đ ng đ c Windows, có th  kh c b ngặ ế ị ầ ứ ở ộ ượ ể ắ ằ  
ph ng pháp nào sau đây?ươ

a. Ki m tra l i c u hình ph n c ng trong BIOS Setupể ạ ấ ầ ứ
b. Ki m tra thi t b  ph n c ng đã đ c g n vào đúng cách ch aể ế ị ầ ứ ượ ắ ư
c. Reboot l i h  th ng và ch n “Last Known Good Configuration”ạ ệ ố ọ
d. Cài đ t l i H  đi u hànhặ ạ ệ ề

24. Máy dùng Windows 98 có c u hình CPU Pentium 166, RAM 128MB và   đĩa c ng còn tr ng 2GB, có th  nângấ ổ ứ ố ể  
c p lên H  đi u hành?ấ ệ ề

a.  Windows 2000
b.  Windows XP
c.  Windows Vista
d.  Không th  nâng c pể ấ

25. Tu  ch n nào sau đây c a ch ng trình Norton Ghost cho phép t o t p tin  nh cho 1 phân vùng trên đĩa c ng?ỳ ọ ủ ươ ạ ậ ả ứ

a. Local  Partition To Partition
b. Local  Disk  To Image
c. Local  Partition  To Image
d. Local  Partition  From Image

26. Đ  đ nh d ng nhanh phân vùng cho đĩa c ng theo d ng NTFS, trong quá trình cài đ t H  đi u hành c n ch n:ể ị ạ ứ ạ ặ ệ ề ầ ọ
a. Format the partition using the FAT file system (quick)
b. Format the partition using the NTFS file system
c. Format the partition using the NTFS file system (quick)
d. Format the partition using the FAT file system

27. C n ph i làm gì sau khi thay th  pin CMOS?ầ ả ế
a. S  d ng ch ng trình Fdiskử ụ ươ
b. Thi t l p c u hình BIOSế ậ ấ
c. Cài đ t l i H  đi u hànhặ ạ ệ ề
d. Đ nh d ng l i   đĩaị ạ ạ ổ

28. Công th c nào sau đây dùng đ  tính dung l ng cho   đĩa c ng?ứ ể ượ ổ ứ
a. Cylinder * Track * Sector * 512 byte
b. Cylinder * Head * Sector * 512 bit
c. Cylinder * Head * Sector * 512 byte
d. Cylinder * Head * Track * Sector * 512 byte

29. Đ i v i màn hình CRT, 3 đi m màu (RGB) x p thành 1 hình tam giác đ u đ c g i là?ố ớ ể ế ề ượ ọ
a. Tia đi n tệ ử
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b. Đi m  nhể ả
c. Đi m Phosphorể
d. Đi m màuể

30. Chu t không dây s  d ng công ngh  nào đ  k t n i tín hi u v i máy tính?ộ ử ụ ệ ể ế ố ệ ớ
a. Infrared
b. Bluetooth
c. WiFi
d. WiMax

­­­­­­­­­­­­­ H T ­­­­­­­­­­­­­Ế


